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PHIỀU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP 

  
Để làm cơ sở hoạch định chính sách về đào tạo nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động (doanh nghiệp), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Anh/Chị cung cấp thông tin theo nội dung dưới đây. Chúng tôi cam kết những thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ được giữ bí mật.
A. Thông tin
1. Tên doanh nghiệp: ......................................................................................................
 2. Điện thoại:................................Fax................................Email:..................................
3. Địa chỉ (trụ sở chính)……........................................................................................
4. Ngành/nghề Sản xuất - Kinh doanh chính …………………………………………………………………………………………..
5. Loại hình sở hữu (đánh dấu “X” vào ô vuông tương ứng)

 
Doanh nghiệp Nhà nước:


(

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước:

(

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
(

Cơ sở sản xuất kinh doanh:


(
6. Tổng số cán bộ quản lý, nhân viên (theo trình độ chuyên môn):

	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học
	Trên ĐH
	Cộng

	
	
	
	
	
	


B. Tuyển dụng lao động
7. Anh/Chị cho biết doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực qua các kênh nào là chủ yếu?
(Ghi theo thứ tự, với 1 là hình thức phổ biến nhất, tối đa 5 lựa chọn)
	Các kênh thông tin
	Thứ tự ưu tiên

	Qua các Trung tâm dịch vụ việc làm
	

	Qua các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	

	Qua thông báo tuyển lao động tại doanh nghiệp
	

	Qua các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	

	Qua các phương tiện thông tin đại chúng
	

	Qua cổ đông, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp
	

	Qua người thân, bạn bè
	

	Khác
	


8. Anh/Chị cho biết mức độ khó khăn khi tuyển dụng lao động ?
Rất khó khăn:
(
Khó:
(
Không khó:
(
Bình thường: (
C. Đào tạo bồi dưỡng

9. Anh/Chị cho biết việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lao động tại doanh nghiệp ?
Thường xuyên:

(

Thi thoảng:

(


Không tổ chức đào tạo:
(
10.  Cách thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lao động tại doanh nghiệp ?
(Ghi theo thứ tự, với 1 là hình thức phổ biến nhất, tối đa 4 lựa chọn)
	Cách thức 
	Thứ tự

	Tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tại doanh nghiệp 
	

	Mời chuyên gia về đào tạo tại doanh nghiệp
	

	Cử lao động về các trường đào tạo, bồi dưỡng
	

	Đưa lao động đi nước ngoài đào tạo, bồi dưỡng
	


D. Hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp)
11. Việc hợp tác với doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp?
Thường xuyên:
(
Thi  thoảng:
(
Chưa hợp tác:
(


12. Mức độ các nội dung hợp tác của doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp ?

· Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

 Rất tốt:  (

Tốt: ( 
Bình thường:  
 ( 
chưa tốt: (
· Xây dựng chính sách gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp:

Rất tốt:  (

Tốt: ( 

Bình thường:  ( 
chưa tốt: (
· Nghiên cứu, khai thác, phát triển công nghệ mới:

Rất tốt:  (

Tốt: ( 

Bình thường:  ( 
chưa tốt: (
· Tham gia phát triển chương trình đào tạo phù hợp với doanh nghiệp:

   Rất tốt:  (

Tốt: ( 

Bình thường:  ( 
chưa tốt: (
· Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, người lao động của doanh nghiệp:
Rất tốt:  (

Tốt: ( 

Bình thường:  ( 
chưa tốt: (
· Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

Rất tốt:  (

Tốt: ( 

Bình thường:  ( 
chưa tốt: (
· Hướng dẫn HSSV thực hành, thực tập tại doanh nghiệp:

· Rất tốt:  (

Tốt: ( 

Bình thường:  ( 
chưa tốt: (
· Tuyển dụng lao động là học sinh sinh viên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp:


 Rất tốt:  (

Tốt: ( 

Bình thường:  ( 
chưa tốt: (
13. Doanh nghiệp Anh/Chị có luôn sẵn sàng, nhiệt tình đón nhận giáo viên và HSSV của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến học tập

Rất nhiệt tình, trách nhiệm:


(
Nhiệt tình, trách nhiệm:


(
Không mặn mà:



(



Nếu chưa mặn mà tham gia đào tạo nghề nghiệp là do:
Chính sách gắn kết doanh nghiệp với GDNN chưa rõ ràng: 
(
Chi phí khấu hao trang thiết bị, nhiên nguyên liệu cao:

(
Gây phiền hà cho doanh nghiệp:




(
Chưa mang lợi nhuận cho doanh nghiệp:



(
Tất cả các ý trên:






(
Ý kiến khác (nếu có): …………………………………………………….,
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
14. Hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo gắn với doanh nghiệp

- Tham gia phát triển chương trình đào tạo phù hợp với doanh nghiệp
Rất tốt:  (

Tốt: ( 

Bình thường:  ( 
chưa tốt: (
· Hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Rất tốt:  (

Tốt: ( 

Bình thường:  ( 
chưa tốt: (
· Tiếp nhận HSSV thực hành, thực tập

           Rất tốt:  (

Tốt: ( 

Bình thường:  ( 
chưa tốt: (
· Cấp học bổng cho học sinh, sinh viên

    Thường xuyên:  (
Thi thoảng: ( 
Chưa thực hiện:  ( 


· Khen thưởng học sinh, sinh viên và giáo viên đạt thành tích cao trong học tập, công tác:

Thường xuyên:  (
Thi thoảng: ( 
Chưa thực hiện:  (
E. Chính sách đối với doanh nghiệp khi tham gia đào tạo 
     15. Doanh nghiệp Anh/Chị có được miễn giảm thuế khi tham gia đào tạo nghề nghiệp

- Có:
(

- Không:
(

- Tham gia đào tạo, hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp  trong những trường hợp nào dưới đây, doanh nghiệp được giảm thuế không?

+ Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo: 
Có:
(     Không:  (
+ Hỗ trợ HSSV thực hành thực tập: 


Có:
(     Không:  (
+ Cấp học bổng cho HSSV: 



Có:  
(     Không:  (
+ Khen thưởng cán bộ, giáo viên, HSSV có thành tích cao: 

Có:
(     Không:  (
+ Tham gia xây dựng chính sách gắn kết GDNN với doanh nghiệp: 

                





Có:
(     Không:  (
16. Theo Anh/Chị chính sách, chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp hiện nay đã thể hiện như thế nào?
· Chính sách thuế: 
Rất rõ ràng, dễ thực hiện:

(  




Rõ ràng, thực hiện khả thi:

(  




Chưa rõ ràng
, khó thực hiện:
(  
· Định mức thuế:
Hấp dẫn:
`

( 





Mức thuế thỏa đáng:

(




Mức thuế thấp:

(
17. Theo Anh/Chị, để gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo đáp ứng với thị trường lao động hướng tới đảm bảo việc làm bên vững người học cần kiến nghị các cơ quan chức năng những vấn đề gì?

· Nhà nước: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

· Nhà trường (cơ sở giáo dục nghề nghiệp): ……………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

· Doanh nghiệp: …………………………………………………………………

.........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý thầy/cô !

